ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC  Cơ sở dữ liệu biển
1. Mã môn học:
2. Tên môn học: C¬  së  d÷  liÖu  biÓn (Oceanographic database)

3. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

4. Số tín chỉ: 3

5. Giảng viên: PGS, TS Phạm Văn Huấn
6. Mục tiêu môn học (chuẩn đầu ra):

6.1 Kiến thức: Cung cấp cho học viên về các nguồn dữ liệu đại d​ương, biển Đông; nắm vững cơ sở lý luận và phư​ơng pháp xây dựng các cơ sở dữ liệu biển; những ứng dụng của cơ sở dữ liệu trong nghiên cứu khoa học và phục vụ thực tế.

6.2 Kỹ năng: Hình thành kỹ năng tổ chức l​ưu trữ, quản lý dữ liệu trong máy tính, khai thác và phân tích dữ liệu tự động, phân tích và thể hiện thông tin về biển phục vụ nghiên cứu và thực tế. Rèn luyện kĩ năng xây dựng các chương trình làm việc với dữ liệu có tính khái quát, chính xác, tường minh. 

6.3 Kỹ năng và thái độ xã hội: Thấy được tầm quan trọng của thông tin dữ liệu về biển đối với nghiên cứu và phục vụ thực tế.

6.4 Năng lực áp dụng kiến thức vào thực tiễn: Biết sử dụng thông tin, dữ liệu biển vào học tập các môn học; khai thác dữ liệu hiện có để thực hiện các nghiên cứu khi cần thiết. 

7. Giới thiệu chung về môn học: .Tổng quan các nguồn dữ liệu về đại dư​ơng, thực trạng quỹ số liệu quan trắc khí tượng, hải văn và môi trường biển Đông; Phân tích về sự đa dạng, phức tạp của dữ liệu biển, tập quán thực hiện quan trắc trong hải dương học; các cơ sở dữ liệu và định dạng lưu trữ dữ liệu hải dương học trên thế giới. Những khái niệm về cơ sở lý luận và áp dụng xây dựng cơ sở dữ liệu biển Đông; Các định dạng l​u trữ dữ liệu vật lý thủy văn biển. Những thuật toán chuyên dụng để thao tác và xử lý dữ liệu quan trắc nước sâu trong hải dư​ơng học; những thủ tục xử lý và lựa chọn số liệu phổ dụng.

Dữ liệu về các tr​ờng vật lý thủy văn biển Đông. Xây dựng các sản phẩm dữ liệu ứng dụng phục vụ nghiên cứu và thực tế.

Thực hành khai thác dữ liệu biển phục vụ nghiên cứu và thực tế.

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: Nghe giảng trên lớp: 15; Thực hành, bài tập: 30.

8. Số giờ lên lớp/tuần: 3 giờ/tuần

9. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình và hướng dẫn thực hiện các bài tập thực hành quản lý và khai thác dữ liệu.

10. Phương pháp kiểm tra đánh giá: Bài tập 20%; thi giữa kỳ: 30%; thi cuối kỳ: 50%
11. Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên sách, năm xuất bản):

1. Levitus S., R. Burgett and T. P. Boyer (1994). World Ocean Atlas 1994. NOAA Atlas NESDIS 3. U.S. Department of Commerce, Washington, D.C. Volume 1: Nutrients, Volume 2: Oxygen, Volume 3: Salinity, Volume 4: Temperature (l​u bộ môn Hải d​ơng học).

2. OpenPC Manual: Software for Management and International Exchange of Oceanographic Data. IOC (of UNESCO), IOC/INF-943, Paris, 1993.
12. Yêu cầu tiên quyết: 

- Học viên phải biết lập chương trình máy tính

13. Liên hệ: Bộ môn hải dương học, phòng 207, nhà T3, Trường ĐHKHTN.
14. Thuộc chương trình đào tạo: ngành hải dương học.

Nội dung chi tiết môn học

Chư​ơng 1. Cơ sở xây dựng ngân hàng dữ liệu

1.1. Khái niệm chung về cơ sở dữ liệu và ngân hàng dữ liệu

1.2. Khái niệm về mô hình dữ liệu

Ch​ương 2. Những cơ sở dữ  liệu biển quốc tế

2.1. Các trung tâm dữ liệu hải dư​ơng học quốc tế

2.2. Các định dạng dữ liệu hải văn quốc tế phổ dụng

2.3. Những trang Web liên quan tới số liệu đại dư​ơng

2.4. Dữ liệu địa hình đại dương thế giới

2.5. Dữ liệu hải dương học WOD

2.6. Dữ liệu phân tích hải dương học và thủy hóa đại dương thế giới

Ch​ương 3. Xây dựng cơ sở dữ liệu hải văn biển Đông

3.1. Sự phức tạp, da dạng về thành phần, ph​ương pháp quan trắc các đặc trư​ng của môi trường biển

3.2. Giá trị khoa học và thực tế của dữ liệu quan trắc biển

3.3. Phân loại và tổng quan về các nguồn số liệu khí tư​ợng thủy văn biển Đông

3.4. Cơ sở dữ liệu hải d​ương học biển Đông

3.5. Những chức năng quản lý cơ sở dữ liệu

3.6. Những vấn đề kỹ thuật phân tích số liệu quan trắc

3.7. Những sản phẩm dữ liệu cơ bản phục vụ nghiên cứu và thực tiễn

Bài thực hành 3.1: Nghiên cứu định dạng của các file dữ liệu trong cơ sở dữ liệu hải d​ương học biển Đông; Thủ tục đọc bản ghi dữ liệu

Bài thực hành 3.2: Xây dựng các thủ tục quản lý cơ sở dữ liệu biển Đông

Bài thực hành 3.3: Lập bản đồ, mặt cắt, trắc diện thẳng đứng
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